ĐƠN ĐĂNG KÝ KHÓA GIÁO DỤC TIẾNG HÀN DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN 
CẤP PHỔ THÔNG TẠI HÀN QUỐC NĂM 2024
	이름
Họ tên
	(한글) (Tiếng Hàn)
	사진
(3x4)

	
	(영문) (Tiếng Anh) Last name				/ First name
	

	국적
Quốc tịch
	
	생년월일
Ngày sinh
	   년(Năm)         월(Tháng)         일(Ngày)
	

	거주 국가
Đất nước đang sinh sống
	
	성별
Giới tính
	 여자 (Nữ)☐   
남자 (Nam)☐
	

	재외동포
Người Hàn kiều
	재외동포(Phải) ☐ 
해당없음(Không Phải) ☐
	모국어
Ngôn ngữ 
mẹ đẻ
	
	

	1. 연락처 / Thông tin liên lạc

	참가자
Người tham gia
	주소(집)
Địa chỉ nhà
	

	
	이메일
Email
	
	휴대전화
Số điện thoại
	

	보호자
Người giám hộ
	이메일
Email
	
	휴대전화
Số điện thoại
	

	
	관계
Mối quan hệ
	
	전화(집)
Số điện thoại khác
	

	2. 소속정보 / Thông tin trường học

	소속학교
Trường
	학교명
Tên trường
	(한글)
(영문)

	
	주소
Địa chỉ
	

	담당교사
Giáo viên phụ trách
	이름
Họ tên
	
	연락처
Email 
và SĐT
	

	3. 한국어 학습 경험/ Kinh nghiệm học tiếng Hàn 

	한국어 학습 기간 
Thời gian học
	6개월 미만 
Dưới 6 tháng 
☐
	6개월~1년
6 tháng ~ 1 năm 
☐
	1년~2년
1 năm ~ 2 năm ☐
	2년~3년
2 năm ~ 3 năm 
☐
	3년 이상
Trên 3 năm 
☐

	한국어 말하기 능력
Khả năng nói tiếng Hàn
	잘해요(상) 
Tốt 
☐
	보통이에요(중)
Bình thường 
☐
	잘 못해요(하)
Không được 
☐

	한국어 능력 시험
(TOPIK)
	1급 
Cấp 1 
☐
	2급 
Cấp 2 
☐
	3급
Cấp 3 
☐
	4급
Cấp 4 
☐
	5급
Cấp 5 
☐
	6급
Cấp 6 
☐
	미응시
Không có ☐

	4. 기타 한국어교육 관련 사항(방한 프로그램 포함) / Đã từng tham gia các chương trình đào tạo khác (Bao gồm chương trình đi Hàn Quốc)

	프로그램 명
Tên chương trình
	일자 또는 기간
Thời gian
	교육(인정)기관
Đơn vị tổ chức

	
	
	

	
	
	

	위 내용이 사실과 다름 없음을 확인하며, 참가를 신청합니다.
Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật và đăng ký tham gia chương trình đào tạo.


2024년     월     일



참가자 Thí sinh ký tên:                       (서명)
보호자 Người giám hộ ký tên :                       (서명)























자기소개서(학생용)
Giới thiệu bản thân
	Học sinh giới thiệu về bản thân bằng tiếng Hàn. (font chữ: Malgun Gothic, cỡ chữ: 12, giới hạn: 1 tờ A4)

	







「한국어 공부하면서 느낀 점」 감상문 원고
Bài cảm nhận: Nêu cảm nhận của bản thân khi học tiếng Hàn
	Viết cảm nhận của bản thân bằng tiếng Hàn. (font chữ: Malgun Gothic, cỡ chữ: 12, giới hạn: 1 tờ A4)

	











개인 정보 제공·활용 동의서
	
본인(참가자)은 교육부가 주최하고 국제한국어교육재단이 주관하는 「2024년 해외청소년 한국어교육 연수」 참가신청과 관련, 개인 정보 보호법 제15조~제22조에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.
[bookmark: _GoBack]  또한 연수 운영 및 홍보를 위한 비디오 녹화와 사진을 포함하여 본인의 목소리, 사진의 전시, 출판과 복사물에 대한 사용에 동의합니다.

■ 개인 정보 수집·이용
	수집·이용 항목
	수집·이용 목적
	이용 기간 및 보유 기간

	
	2024년 해외청소년 한국어교육 연수
	

	이름, 성별, 생년월일, 여권번호 거주국가, 국적, 주소 등
	본인 식별 절차 및 보험 가입에 이용
	연수 운영 및
사후관리
	사업 종료 후 5년

	연락처, 이메일 주소 등
	공지사항 및 정보 제공
	
	

	학교명, 성적, 특별 활동 등
	선발 시 참고
	
	



※개인정보를 제공하고자 하는 자는 개인 정보 활용 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우
「2024년 해외청소년 한국어교육 연수」 참가 대상에서 제외될 수 있습니다.

 ☐ 동의함 Đồng ý 		 ☐ 동의하지 않음 Không đồng ý

본인은 「개인 정보 수집·이용」에 대한 내용을 읽고 정확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.


2024년     월     일  


신청인 Người tham gia:                       (Ký tên)


Đồng ý cung cấp và cho phép sử dụng thông tin cá nhân
